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STT 
Lớp 

cũ 

Lớp 
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Họ và tên Năm sinh 

Giới 

tính 
SĐT 

1 1.1 2.1 Nguyễn Đức An 16/08/2014 Nam 0907822086 

2 1.1 2.1 Đinh Hoàng Anh 21/10/2014 Nữ 0967460333 

3 1.1 2.1 Huỳnh Nhật Lan Anh 09/02/2014 Nữ 0939198387 

4 1.1 2.1 Nguyễn Huỳnh Quốc Anh 04/15/2014 Nam 0939886702 

5 1.1 2.1 Nguyễn Ngọc Mỹ Anh 05/04/2014 Nữ 0366441339 

6 1.1 2.1 Nguyễn Trọng Minh Anh 12/12/2014 Nữ 0939252649 

7 1.1 2.1 Trần Nguyễn Minh Anh 24/12/2014 Nữ 0939271084 

8 1.1 2.1 Cao Nguyên Bảo 14/11/2014 Nam 0907674951 

9 1.1 2.1 Hồ Gia Bảo 11/12/2014 Nam 0774060699 

10 1.1 2.1 Thái Ngọc Bảo Châu 13/06/2014 Nữ 0938777614 

11 1.1 2.1 Trần Nguyễn Bảo Duy 21/02/2014 Nam 0939078987 

12 1.1 2.1 Mai Tấn Đạt 02/02/2014 Nam 0939804443 

13 1.1 2.1 Lê Ngọc Quang Huỳnh 18/05/2014 Nam 0919282972 

14 1.1 2.1 Phạm Lê Minh Khôi 28/09/2014 Nam 0932916198 

15 1.1 2.1 Trần Thế Kiệt 11/09/2014 Nam 0985116996 

16 1.1 2.1 Lương Hoàng Gia Kỳ 10/04/2014 Nam 0939392342 

17 1.1 2.1 Trần Gia Luật 19/02/2014 Nam 0939720325 

18 1.1 2.1 Nguyễn Võ Ánh Mai 01/05/2014 Nữ 0933555692 

19 1.1 2.1 Phan An Bình Minh 27/11/2014 Nam 0939599007 

20 1.1 2.1 Huỳnh Nhật Nam 13/02/2014 Nam 0979707807 

21 1.1 2.1 Đỗ Nguyễn Cao Ngọc 26/10/2014 Nữ 0946370359 

22 1.1 2.1 Nguyễn Yến Nhi 01/07/2014 Nữ 0916729018 

23 1.1 2.1 Nguyễn Minh Phát 07/03/2014 Nam 0869286446 

24 1.1 2.1 Nguyễn Thành Phát 25/10/2014 Nam 0939774707 

25 1.1 2.1 Lê Thiên Phúc 28/08/2014 Nam 0937434682 

26 1.1 2.1 Phan Xuân Phúc 03/12/2014 Nam 0939845689 

27 1.1 2.1 Cao Hoàng Tấn Sang 18/09/2014 Nam 0776212013 

28 1.1 2.1 Bùi Nguyễn Phú Thành 16/08/2014 Nam 0911338368 

29 1.1 2.1 Huỳnh Thiên Hoàn Thịnh 04/08/2014 Nam 0978355852 
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Lớp 
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Giới 

tính 
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30 1.1 2.1 Nguyễn Ngọc Trang Thy 17/05/2014 Nữ 0908033117 

31 1.1 2.1 Phạm Hoàng Tiến 15/05/2014 Nam 0946375323 

32 1.1 2.1 Tăng Thành Tiến 10/12/2014 Nam 0795298919 

33 1.1 2.1 Võ Lê Nhã Trân 23/03/2014 Nam 0937937118 

34 1.1 2.1 Nguyễn Phước Trường 29/06/2014 Nam 0939859559 

35 1.1 2.1 Nguyễn Hồ Ái Vy 25/12/2014 Nữ 0395879173 

36 1.1 2.1 Vũ Nguyễn Phương Vy 29/10/2014 Nữ 0947107088 

37 1.1 2.1 Đỗ Cao Như Ý 15/12/2014 Nữ 0772906935 
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1 1.2 2.2 Dương Phan Hoài An 14/02/2014 Nữ 0939302099 

2 1.3 2.2 La Nguyễn Trâm Anh 21/09/2014 Nữ 0947673160 

3 1.4 2.2 Nguyễn Hoàng Phương Anh 07/02/2014 Nữ 0838955678 

4 1.2 2.2 Phan Nguyễn Minh Anh 08/03/2014 Nữ 0343655134 

5 1.4 2.2 Đặng Duy Bảo 14/07/2014 Nam 0789202352 

6 1.3 2.2 Phan Ngọc Kỳ Duyên 15/08/2014 Nữ 0377989995 

7 1.4 2.2 Võ Công Gia Hạo 14/03/2014 Nam 0939846139 

8 1.2 2.2 Đoàn Lâm Hân 23/04/2014 Nữ 0902292386 

9 1.3 2.2 Nguyễn Trung Hậu 14/07/2014 Nam 0939699752 

10 1.2 2.2 Trần Thanh Hòa 11/09/2014 Nam 0782898083 

11 1.3 2.2 Đàm Minh Khuê 20/11/2014 Nữ 0916972151 

12 1.4 2.2 Lưu Trọng Kỳ 11/15/2014 Nam 0932658130 

13 1.2 2.2 Lương Phú Lộc 09/07/2014 Nam 0383351569 

14 1.2 2.2 Trịnh Thảo Minh 10/01/2014 Nữ 0939837229 

15 1.3 2.2 Nguyễn Bảo Ngọc 22/01/2014 Nữ 0907476530 

16 1.4 2.2 Nguyễn Duy Bảo Ngọc 17/06/2014 Nữ 0968951999 

17 1.2 2.2 Lưu Minh Nhật 30/03/2014 Nam 0983887018 

18 1.2 2.2 Lê Ngọc Thái Nhi 14/02/2014 Nữ 0764409182 

19 1.2 2.2 Võ Phạm Huỳnh Như 21/07/2014 Nữ 0795434975 

20 1.3 2.2 Nguyễn Gia Phát 22/09/2014 Nam 0939719000 

21 1.2 2.2 Huỳnh Thiên Phúc 29/04/2014 Nam 0859859879 

22 1.3 2.2 Trang Thiên Phúc 27/04/2014 Nam 0786699608 

23 1.4 2.2 Nguyễn Nhật Minh Quang 26/09/2014 Nam 0945678108 

24 1.4 2.2 Trần Hữu Quốc 08/10/2014 Nam 0939531129 

25 1.2 2.2 Nguyễn Hữu Tài 19/09/2014 Nam 0969737872 

26 1.2 2.2 Nguyễn Ngọc Anh Thư 24/02/2014 Nữ 0787928395 

27 1.3 2.2 Võ Ngọc Huỳnh Thư 05/04/2014 Nữ 0774808411 

28 1.4 2.2 Trần Duy Tiến 24/09/2014 Nam 0939533344 

29 1.3 2.2 Ngô Trọng Tín 2014 Nam 0786906635 
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30 1.2 2.2 Tăng Bảo Trân 17/12/2014 Nữ 0907256878 

31 1.4 2.2 Nguyễn Ngọc Thủy Trúc 19/04/2014 Nữ 0932919486 

32 1.3 2.2 Nguyễn Ngọc Như Ý 09/06/2014 Nữ 0702896962 
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1 1.2 2.3 Trần Ngọc Thúy An 27/09/2014 Nữ 0914375814 

2 1.4 2.3 Huỳnh Trần Trâm Anh 12/05/2014 Nữ 0936879719 

3 1.4 2.3 Nguyễn Xuân Anh 08/02/2014 Nữ 0909323351 

4 1.2 2.3 Tạ Vân Anh 06/11/2014 Nữ 0907666728 

5 1.3 2.3 Võ Ngọc Huỳnh Chi 05/04/2014 Nữ 0774808411 

6 1.4 2.3 Nguyễn Hoàng Dung 05/01/2014 Nữ 0762906751 

7 1.3 2.3 Văn Kim Duyên 01/12/2014 Nữ 0769381345 

8 1.4 2.3 Dương Ngọc Bảo Hân 09/13/2014 Nữ 0919341036 

9 1.2 2.3 Đỗ Nguyễn Khả Hân 01/05/2014 Nữ 0901047698 

10 1.3 2.3 Trần Nguyễn Ngọc Hiếu 08/02/2014 Nam 0907714312 

11 1.2 2.3 Nguyễn Hoàng Khang 23/01/2014 Nam 0939327403 

12 1.4 2.3 Đặng Tuyết Liên 09/06/2014 Nữ 0909647020 

13 1.3 2.3 Nguyễn Tấn Lộc 19/07/2014 Nam 0855252779 

14 1.4 2.3 Chu Phương Nghi 01/14/2014 Nữ 0898828242 

15 1.4 2.3 Nguyễn Hồ Bảo Nghi 12/23/2014 Nữ 0908900828 

16 1.4 2.3 Võ Quốc Nguyên 05/10/2014 Nam 0795860404 

17 1.3 2.3 Nguyễn Thành Nhân 01/01/2014 Nam 0766900125 

18 1.4 2.3 Nguyễn Thị Huỳnh Nhi 12/04/2014 Nữ 0969447499 

19 1.2 2.3 Hà Nguyên Pháp 15/04/2014 Nam 0919524432 

20 1.2 2.3 Lữ Hoàng Phúc 18/11/2014 Nam 0939963995 

21 1.3 2.3 Nguyễn Hoàng Phúc 09/04/2013 Nam 0939041947 

22 1.3 2.3 Nguyễn Hữu Tài 25/01/2014 Nam 0908480276 

23 1.3 2.3 Nguyễn Minh Nguyệt Thanh 06/12/2014 Nữ 0832680909 

24 1.2 2.3 Trần Thanh Thảo 14/08/2014 Nữ 0932980630 

25 1.4 2.3 Nguyễn Phúc Thịnh 04/03/2014 Nam 0932387847 

26 1.3 2.3 Nguyễn Văn Hoàng Thương 10/12/2014 Nam 0901480072 

27 1.2 2.3 Phạm Cao Tiến 03/09/2014 Nam 0782881617 

28 1.3 2.3 Đinh Ngọc Huyền Trâm 31/05/2014 Nữ 0936287322 

29 1.4 2.3 Huỳnh Bảo Trân 09/16/2014 Nữ 0939353262 

30 1.4 2.3 Đỗ Nhựt Trường 06/15/2014 Nam 0916404940 

31 1.4 2.3 Huỳnh Ngọc Kim Xuyến 05/18/2014 Nữ 0908416155 
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1 1.2 2.4 Lê Trang Anh 31/12/2014 Nữ 0788747858 

2 1.4 2.4 Nguyễn Võ Minh Anh 07/30/2014 Nữ 0935161909 

3 1.3 2.4 Phạm Ngọc Anh 29/06/2014 Nữ 0939635818 

4 1.4 2.4 Phạm Ngọc Minh Anh 09/14/2014 Nữ 0907598763 

5 1.3 2.4 Đào Tiến Bảo 18/08/2014 Nam 0933463738 

6 1.3 2.4 Võ Ngọc Minh Châu 10/03/2014 Nữ 0949989739 

7 1.3 2.4 Phạm Ngọc Vân Dung 22/04/2014 Nữ 0794207598 

8 1.4 2.4 Nguyễn Hoàng Phương Duyên 01/14/2014 Nữ 0789623545 

9 1.3 2.4 Mai Nam Dương 21/01/2014 Nam 0939111357 

10 1.2 2.4 Phạm Thành Đức 02/08/2014 Nam 0937482454 

11 1.2 2.4 Phan Thị Ngọc Hân 11/07/2014 Nữ 0939217868 

12 1.3 2.4 Võ Duy Khang 01/02/2014 Nam 0907717681 

13 1.2 2.4 Huỳnh Mai Thiên Kim 10/06/2014 Nữ 0979899055 

14 1.4 2.4 Lê Diệp Thiên Kim 04/04/2014 Nữ 0907695018 

15 1.4 2.4 Dương Kim Ngân 11/09/2014 Nữ 0906138237 

16 1.4 2.4 Nguyễn Lý Kim Ngân 07/29/2014 Nữ 0919335852 

17 1.2 2.4 Lê Huỳnh Bảo Ngọc 23/12/2014 Nữ 0785199794 

18 1.2 2.4 Lê Ngọc Thảo Nhi 14/02/2014 Nữ 0764409182 

19 1.3 2.4 Nguyễn Ngân Thảo Nhi 26/03/2014 Nữ 0939685354 

20 1.2 2.4 Nguyễn Hồng Phát 06/06/2014 Nam 0907455733 

21 1.4 2.4 Lâm Hoàng Phúc 05/25/2014 Nam 0869001180 

22 1.3 2.4 Phạm Minh Phúc 19/08/2014 Nam 0939551494 

23 1.2 2.4 Đỗ Đặng Hoàng Quân 13/04/2014 Nam 0938947570 

24 1.4 2.4 Cao Ngọc Hà Quyên 07/08/2014 Nữ 0939262909 

25 1.4 2.4 Lê Ngọc Thảo Tiên 06/15/2014 Nữ 0888276893 

26 1.3 2.4 Nguyễn Thái Tín 13/03/2014 Nam 0365939368 

27 1.2 2.4 Lý Quốc Toàn 26/05/2014 Nam 0903696884 

28 1.3 2.4 Lê Nguyễn Bảo Trân 23/09/2014 Nữ 0931060788 

29 1.4 2.4 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 12/11/2014 Nữ 0907161655 
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30 1.2 2.4 Lương Thái Vy 03/01/2014 Nữ 0765926207 

31 1.2 2.4 Bùi Hữu Kim Xuân 08/01/2014 Nữ 0939243713 

32 1.2 2.4 Trương Quỳnh Như Ý 01/08/2014 Nữ 0908953978 

 
 

 


